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BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 
Đối tượng đăng ký: Giảng viên  R  ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Kinh tế;                                         Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: TRƯƠNG THỊ NGỌC THUYÊN 

2. Ngày tháng năm sinh: 03/10/1976        Nam   ; Nữ  R  ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;                                        Tôn giáo: không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: R    

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Tư Nghĩa, 
Tỉnh Quảng Ngãi. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 
phố): 54 Mai Anh Đào, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 54 Mai Anh Đào, Phường 
8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. 

Điện thoại di động: 0934609495;                               E-mail: thuyenttn@dlu.edu.vn  

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ tháng 9 năm: 1998 đến tháng 6 năm 2023: giảng viên khoa Quản trị kinh doanh 
tại trường Đại Học Đà Lạt 

- Từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 12 năm 2006: Học thạc sĩ tại trường Đại học 
Birmingham (Vương quốc Anh) theo học bổng đề án Đào tạo tại nước ngoài bằng 
kinh phí nhà nước (Đề án 322). 

- Từ tháng 12 năm 2006 đến tháng 1 năm 2011: giảng viên khoa Kinh tế- QTKD đại 
học Đà Lạt. 

- Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 6 năm 2016: nghiên cứu sinh tại Học viện kỹ thuật 
châu Á (Thái Lan) theo học bổng đề án Đào tạo tại nước ngoài bằng kinh phí nhà 
nước (Đề án 322). 
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- Tháng 2/2014: được bổ nhiệm phó khoa, khoa Kinh tế &Quản trị kinh doanh, 
Trường đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2014-2019.  

-Tháng 4/ 2016: được bổ nhiệm Giám đốc trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp Trường Đại 
học Đà Lạt (kiêm nhiệm phó khoa). 

- Tháng 12/2019: được bổ nhiệm trưởng khoa Kinh tế &Quản trị kinh doanh, Trường 
đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024. 

- Tháng 3/2020: được bổ nhiệm bí thư chi bộ Kinh tế, Đảng bộ Đại học Đà Lạt (kiêm 
nhiệm) 

Chức vụ hiện nay: Trưởng khoa Kinh tế &Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt;  

Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng khoa 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Đà Lạt. 

Địa chỉ cơ quan: 01 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp. Đà Lạt. Tỉnh Lâm Đồng. 

Điện thoại cơ quan: 02633822246  

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):  

8. Đã nghỉ hưu: chưa.  

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng đại học  ngày 16 tháng 10 năm  1998; số văn bằng: 111123; ngành: 
Kinh tế,  chuyên ngành: Quản trị kinh doanh;  

               Nơi cấp bằng đại học: Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam. 

- Được cấp bằng đại học ngày 30 tháng 9 năm 2023; số văn bằng: 413580; ngành: 
Ngoại ngữ, chuyên ngành: Tiếng Anh;  

          Nơi cấp bằng đại học: Đại học Đà Lạt, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Thạc sĩ ngày 14 tháng 12 năm 2006; số văn bằng: 745328; ngành: 
Quản trị kinh doanh;  

Nơi cấp bằng Thạc sĩ: Đại học Birmingham, Vương Quốc Anh. 

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 19 tháng 5 năm 2016; số văn bằng: không có; ngành: 
Quản lý; Nơi cấp bằng Tiến sĩ (trường, nước): Học viện kỹ thuật châu Á, Thái Lan. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: chưa. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Đại học Đà Lạt. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Kinh 
tế. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:  

- Quản trị kinh doanh quốc tế (International Business) 

- Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo xanh (Innovation, Entrepreneurship, 
Eco-innovation) 



 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 
- Đã hướng dẫn 5 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS. 
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 
Chủ nhiệm 02 đề tài KH&CN cấp cơ sở (hoàn thành, nghiệm thu) 
Chủ nhiệm 01 đề tài và tham gia 01 KH&CN cấp bộ (hoàn thành, nghiệm thu). 
Tham gia 01 đề tài KH&CN cấp quốc gia Nafosted (hoàn thành, nghiệm thu);  
Tham gia 03 đề tài KH&CN cấp Tỉnh (hoàn thành, nghiệm thu). 
- Đã công bố (số lượng) 21 bài báo khoa học, trong đó 06 bài báo khoa học trên tạp chí 
quốc tế có uy tín; 
- Số lượng sách đã xuất bản 04, trong đó 04 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (các năm 2013- 2014, 2020-2021; 2022-2023), danh 
hiệu lao động xuất sắc năm 2021-2022;  
- Giấy khen của Hiệu trưởng về thành tích đóng góp 65 năm Hình thành và phát triển trường 
Đại học Đà Lạt 
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.  
16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 
hiệu lực của quyết định): không.  
 
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Tôi được tuyển dụng và công tác tại Khoa Quản trị kinh doanh (nay là Khoa Kinh tế và 
QTKD), Trường Đại học Đà Lạt từ tháng 9/1998 đến nay. Trong gần 26 năm qua, tôi luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH) được phân công, đạt 
và vượt định mức giờ giảng và giờ NCKH quy định hằng năm. Tôi luôn tích cực và chủ 
động triển khai các giải pháp đổi mới sáng tạo trong hoạt động dạy học, được đồng nghiệp 
và các thế hệ sinh viên/học viên Khoa Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Đà Lạt ghi nhận 
và đánh giá cao. Tôi đã xuất bản 01 sách chuyên khảo phục vụ đào tạo sau đại học và 03 
giáo trình phục vụ đào tạo đại học vào năm 2023. Đến nay, tôi đã hướng dẫn nhiều sinh viên 
hoàn thành khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp đại học; 05 học viên cao học bảo vệ thành công 
luận văn thạc sĩ;  

Tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết cho các công việc quan trọng khác nhằm thực thi 
trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng của một giảng viên – nhà khoa học, bao gồm: 
Tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học; Phối hợp 
cùng các đồng nghiệp để từng bước xây dựng một nhóm nghiên cứu mạnh, hoạt động có 
hiệu quả tại Khoa Kinh tế và QTKD; Tham gia các hoạt động KH&CN của địa phương Lâm 
Đồng; Tham gia tổ chức các hội thảo khoa học; Phản biện độc lập cho các tạp chí khoa học 
uy tín trong và ngoài nước. Song song với nhiệm vụ đào tạo và phục vụ cộng đồng, tôi cũng 
chú trọng công tác NCKH và công bố quốc tế.  



Tính đến nay, tôi đã công bố tổng cộng 18 bài báo/báo cáo khoa học, trong đó có 06 bài 
báo khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín (ISI, Scopus). Tôi là chủ nhiệm của 02 đề tài 
KH&CN cấp cơ sở (Trường Đại học Đà Lạt), 01 đề tài cấp bộ đã nghiệm thu đạt. Tôi cũng 
tham gia làm thành viên nghiên cứu chủ chốt của 01 đề tài KH&CN cấp bộ và 04 đề tài cấp 
tỉnh đã nghiệm thu. 

Tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Chấp 
hành nghiêm quy chế của ngành, nội quy của Trường và yêu cầu công tác của cấp trên; Có 
ý thức cao trong việc giữ gìn danh dự và đạo đức nhà giáo; Có tác phong nghiêm túc, lối 
sống lành mạnh và giản dị, thân ái và hòa đồng với đồng nghiệp; Có tinh thần chủ động và 
tự giác không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Luôn nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, tận tụy và tâm huyết với nghề nghiệp, phối hợp công tác hiệu quả với đồng nghiệp, 
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Trải qua gần 26 năm theo đuổi sự nghiệp giảng dạy đại học, tôi nhận thấy rằng những 
nỗ lực trau dồi và gìn giữ phẩm chất đạo đức nhà giáo cũng như những thành quả NCKH và 
đào tạo của bản thân đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo.  

 
2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 
- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 25 năm 9 tháng (từ tháng 9 năm 1998 đến 
nay) 
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 
nộp hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng NCS 
đã hướng dẫn Số lượng 

ThS/CK2/ 
BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 
khóa luận 
tốt nghiệp 
ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 
trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 
gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 
quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019    1 1 45 180 225/407/189 

2 2019-2020     1 45 75 120/205/162 

3 2020-2021      150 150/342/162 

03 năm học cuối 

4 2021-2022    2  225 90 315/536/162 

5 2022-2023   2   225 225/427/162 

6 2023-2024 
(học kỳ 1) 

    201  201/281/162 

 
3. Ngoại ngữ: 
3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh  
a) Được đào tạo ở nước ngoài: R  
- Bảo vệ luận văn R  Thạc sĩ   tại nước Anh  năm 2006  
- Bảo vệ R luận án Tiến sĩ  tại nước Thái Lan  năm 2016  



b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:R   
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ (chính quy): Đại học Đà Lạt số bằng: 
413580; năm cấp: 2023. 
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:     * 
d) Đối tượng khác    
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  
4. Hướng dẫn HVCH đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng: 

TT Họ tên 
HVCH 

Đối tượng Trách nhiệm 
hướng dẫn 

Thời gian 
hướng dẫn 
từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 
tạo 

Ngày, tháng, 
năm được cấp 
bằng/có quyết 
định cấp bằng NCS HVCH Chính Phụ 

1 
Nguyễn Văn 

Chiến 
 HVCH R  29/6/2018 

đến 
29/12/2018 

Trường Đại 
học Đà Lạt 

Số 418/QĐ-
ĐHĐL ngày 

2/8/2019 

2 

Nguyễn Duy 
Hưng 

 HVCH R  Từ 
14/8/2020 

đến 
23/9/2022 

Trường Đại 
học Đà Lạt 

1396/QĐ-
ĐHĐL ngày 
27/12/2022 

3 

Nguyễn Tú 
Uyên 

 HVCH R  Từ 
14/8/2020 

đến 
23/9/2022 

Trường Đại 
học Đà Lạt 

1396/QĐ-
ĐHĐL ngày 
27/12/2022 

4 

Lê Thị Tố Nữ  HVCH R  Từ 
18/9/2023 

đến 
18/12/2023 

Trường Đại 
học Đà Lạt 

596/QĐ-ĐHĐL 
ngày 29/5/2023 

5 
Trần Thị Thu 

Thảo 
 HVCH R  Từ tháng 2- 

đến tháng 
5/2024 

Trường Đại 
học Đà Lạt 

633/QĐ-ĐHĐL 
ngày 6/6/2023 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 
Loại sách 
(CK, GT, 
TK, HD) 

Nhà xuất bản 
và năm xuất 

bản 

Số tác 
giả Chủ biên 

Phần biên 
soạn (từ 

trang … đến 
trang) 

Xác nhận của cơ sở 
GDĐH (số văn bản 
xác nhận sử dụng 

sách) 
II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 
Đổi mới 
sáng tạo 

xanh 

Chuyên 
khảo 

Nxb. Đại học 
Quốc gia Hà 

Nội, 2023 
2 R 1-94; 118-

150, 168-189 
Số 420/QĐ-ĐHĐL 

ngày 23/5/2023 

2 Quản trị chất 
lượng Giáo trình Nxb Kinh tế 

Tp.HCM, 2023 1 R Viết một 
mình 

Số 610/QĐ-ĐHĐL 
ngày 7/7/2023 

3 Quản trị 
thương hiệu 

Giáo trình Nxb Kinh tế 
Tp.HCM, 2023 2 R 3-180 Số 609/QĐ-ĐHĐL 

ngày 7/7/2023 

4 
Đổi mới 

sáng tạo và 
khởi nghiệp 

Giáo trình Nxb Kinh tế 
Tp.HCM, 2023 3 R 46-145 Số 611/QĐ-ĐHĐL 

ngày 7/7/2023 

 



Trong đó: Số lượng 01 sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách 
do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: (thứ 
tự [ 1 ] ) 
 
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT Tên nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PCN/
TK 

Mã số và cấp 
quản lý 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thời gian nghiệm 
thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 
Tìm hiểu công tác xúc tiến 

quảng bá du lịch Đà Lạt- Lâm 
Đồng 

Chủ 
nhiệm 

Cơ sở Năm 
2003 

Xếp loại: Khá  

2 
Khảo sát năng lực cạnh tranh 
của các doanh nghiệp trên địa 

bàn Tỉnh Lâm Đồng 

Thành 
viên 

Đề tài KH&CN 
cấp Tỉnh (Lâm 

Đồng) 

7/2006-
12/2007 

Biên bản nghiệm thu 
ngày 18/9/2008. 
Xếp loại: Khá 

 

3 

Thực trạng và giải pháp về xây 
dựng thương hiệu rau tại thành 
phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

Thành 
viên 

B2007-14-17 
Đề tài KH&CN 

cấp Bộ (Bộ 
GD&ĐT) 

Năm 
2007-
2009 

8/2009 
Xếp loại: Khá 

 

4 
Biên soạn hệ thống điển cứu 
dùng trong giảng dạy bộ môn 

Marketing – ngành QTKD 

Chủ 
nhiệm 

Cơ sở Năm 
2008 

Xếp loại: Tốt  

5 
Khảo sát ý kiến khách du lịch 

nước ngoài về điểm mạnh, 
điểm yếu của du lịch Đà Lạt 

Chủ 
nhiệm 

Bộ GD&ĐT 
B2009-14-28 

Năm 
2009-
2010 

Xếp loại: Khá  

6 

Đo lường chất lượng dịch vụ y 
tế của các bệnh viện tuyến tỉnh 

của Lâm Đồng để nâng cao 
chất lượng phục vụ bệnh nhân 

Thành 
viên 

Đề tài KH&CN 
cấp Tỉnh (Lâm 

Đồng) 

2014-
2015 

Quyết định số 
168/QĐ- SKHCN 
ngày 8/12/2015 
Xếp loại: Đạt 

 

II Sau khi được công nhận PGS/TS  

7 

Vấn đề giới trong hội đồng 
quản trị và quản trị công ty. 

Thành 
viên 

Nafosted 
B502.02-2015.26 

Nhiệm vụ 
KH&CN cấp quốc 
gia (Bộ KH&CN) 

04/2017-
04/2019 

Quyết định công 
nhận kết quả đề tài 

nghiên cứu số 
98/QĐ-HĐQL-

NAFOSTED ngày 
9/7/2020. Xếp loại: 

Đạt 

 

8 
Nghiên cứu thực trạng đầu tư 
nước ngoài tại tỉnh Lâm Đồng 

 Đề tài KH&CN 
cấp Tỉnh (Lâm 

Đồng) 

2019-
2021 

Xếp loại: Đạt  

9 
Đổi mới sáng tạo xanh trong 
các doanh nghiệp Việt Nam 

Chủ 
nhiệm 

Nafosted 
B14.25-2019 

5/2019-
5/2021 

Không đạt do quá 
hạn, bài báo được 
chấp nhận đăng 

 



nhưng chưa được 
đăng chính thức 

 
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 
học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 
7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT Tên bài báo/báo cáo 
KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 
quốc tế uy 

tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần trích 
dẫn (không 
tính tự trích 

dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 
Tiếp cận chiến lược 

trong tiếp thị địa 
phương 

1 ü 

TCKH Đại 
học Đà Lạt 
(ISSN 0866 

787X) 

  1, tr 49-57 2012 

2 

Productivity spillovers 
from foreign 

multinationals and 
trade protection: firm 

level analysis of 
Vietnamese 

Manufacturing 

3 ü 

Asian Pacific 
Economics 
Literature 

Online 
ISSN:1467-

8411 
Print 

ISSN:0818-
9935 

 

ISI- SSCI 
(IF 1,62) 

 
10 29 (2), 30-

46 2015 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

3 

Trade protection and 
productivity gap 

between 
Multinationals and 

local firms in 
Vietnamese 

manufacturing 

3 ü 

Journal of 
Southeast 

Asian 
Economies 
ISSN 2339-
5095/ ISSN 
2339-5206 e 

ESCI/ 
SCOPUS 2 37 (3), 251-

269 2020 

4 

Tác động của các hoạt 
động thân thiện với 
môi trường đến hình 
ảnh thương hiệu và 

thái độ của khách hàng 

2 ü 

Tạp chí Khoa 
học Thương 

Mại 
(ISSN 1859-

3666) 

  159, tr 52-
61 2021 

5 

Áp dụng đổi mới sáng 
tạo trong trung tâm hỗ 
trợ khởi nghiệp trường 

Đại học Đà Lạt 

3 ü 

Hội thảo 
khoa học 

Khởi nghiệp 
đổi mới sáng 

tạo (ISBN 
978-604-920-

136-3) 

   2021 



6 

Các yếu tố ảnh hưởng 
đến ý định khởi nghiệp 

của sinh viên trường 
nghề- nghiên cứu 

trường hợp tại Trường 
Cao đẳng Lâm Đồng 

2  

Tạp chí khoa 
học Đại học 

Yersin (ISSN 
2525-2372) 

  Tập 9, tr 22-
33 2021 

7 

Is national governance 
quality a key 

moderator of the 
boardroom gender 

diversity- firm 
performance 
relationship? 

International evidence 
from a multi- 

hierachical analysis 

4  

International 
Review of 
Economics 
and Finance 

 
Online ISSN: 

1873-8036 
Print ISSN: 
1059-0560 

 

ISI-SSCI/ A 
(IF 4.5) 

42 73, tr 370-
390 2021 

8 

Nghiên cứu các yếu tố 
ảnh hưởng đến ý định 
sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ của nông dân 
tại Huyện Lạc Dương 

2  

Tạp chí khoa 
học Đại học 

Yersin (ISSN 
2525-2372) 

  Tập 13, tr 
19-28 2022 

9 

Tác động của đổi mới 
sáng tạo xanh đến hiệu 
quả hoạt động- nghiên 
cứu trường hợp một số 
doanh nghiệp tại Việt 

Nam 

2 ü 

Hội thảo 
khoa học 

“Kinh tế, tài 
chính, ngân 
hàng và kế 
toán kiểm 
toán trong 
bối cảnh 

chuyển đổi 
số” (ISBN 

978-604-79-
3217-7) 

  Trang 1-13 2022 

10 

Từ mô hình giá trị 
thương hiệu dựa trên 
khách hàng đến giải 
pháp nâng cao giá trị 

thương hiệu thành phố 
Festival hoa Đà Lạt 

1 ü 

Hội thảo Đà 
Lạt thành phố 
Festival hoa 
(ISBN:978-

604-79-3507-
9) 

  Trang 130-
136 2022 

11 

Các yếu tố tác động 
đến hiệu quả áp dụng 
hệ thống quản lý theo 

tiêu chuẩn tại các 
doanh nghiệp Tỉnh 

Lâm Đồng 

2 ü 

Tạp chí Kinh 
tế và dự báo 

(e-ISSN: 
2734-9365) 

  Số 30 (820) 
trang 55-59 2022 

12 

Các yếu tố để áp dụng 
thành công đổi mới 
sáng tạo xanh ở Việt 

Nam 

1 ü 
Tạp chí 

Nghiên cứu 
kinh tế 

  Số 11 (546), 
tr 28-37 2023 



(ISSN 0866 
7489) 

13 

AHP-SWOT analysis 
of strengths, 
weaknesses, 

opportunities, and 
threats of 

implementing green 
innovation 

1 ü 

Thailand and 
the World 

Economy (P-
ISSN: 2630-
0931/ ISSN: 
2651-0529) 

SCOPUS Q4  Vol 41, No. 
3 p 66-87 2023 

14 

Barrier perceived by 
companies and 

potential solutions to 
foster green 

innovation in Vietnam 

2 ü 

Thailand and 
the World 

Economy (P-
ISSN: 2630-
0931/ ISSN: 
2651-0529) 

SCOPUS Q4  Vol 42. No 
1. P 91-109 2024 

15 

Động lực phụng sự 
công và các yếu tố tác 
động đến động lực học 

tập của sinh viên- 
Nghiên cứu tại trường 

Cao đẳng y tế Lâm 
Đồng 

2 ü 

VNU Journal 
of Science: 

Policy 
Management 
Studies- Tạp 
chí Nghiên 
cứu chính 

sách và Quản 
lý 

(ISSN 2615-
9295/ e-ISSN 
2588-1116) 

  
Số 40, tập 

1, trang 77-
87 

2024 

16 

Nghiên cứu các nhân 
tố ảnh hưởng đến sự 

gắn kết của nhân viên 
trong các doanh 

nghiệp có vốn FDI 
trên địa bàn Tp. Đà 

Lạt 

2 ü 

Tạp chí Kinh 
tế và dự báo 

(e-ISSN: 
2734-9365) 

  
Số 06/2024 
(869) trang 

95-99 
2024 

17 

Các yếu tố ảnh hưởng 
đến việc áp dụng 

phương pháp thẻ điểm 
cân bằng- nghiên cứu 
trường hợp tại trung 

tâm kinh doanh VNPT 
Lâm Đồng 

2 ü 

Tạp chí Kinh 
tế và Quản trị 
kinh doanh 

(ISSN 2525-
2569) 

  Số 28/2024 
trang 20-26 2024 

18 

Green innovation 
practices: a case study 

of Vietnamese 
Manufacturing 

companies 

2 ü 

Cogent 
Business and 
Management 
(ISSN 2331-

1975) 

ESCI IF 3.0 
SCOPUS Q2 

 Vol 11 (1) 
2333603 2024 

- Trong đó: 04 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà ƯV là tác 
giả chính sau PGS/TS: (thứ tự [ 3 ] [ 13 ] [ 14] [ 18 ]) 
 



7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: không 
7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 
quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao): không 
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 
án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 
vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 
đào tạo, 

chương trình 
nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 
ƯV (Chủ 
trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 
nhiệm vụ (số, 
ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 
thẩm định, 
đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 
vào áp dụng 

thực tế  
Ghi chú 

1 
Chương trình 

đào tạo cử nhân 
ngành tài chính 

Tham gia Tờ trình ngày 
6/1/2020 

Trường Đại 
học Đà Lạt 

Quyết định số 
105/QĐ-ĐHĐL 
ngày 25/2/2021 

Uỷ viên thư 
ký, trưởng ban 
chuyên môn 

2 

Chương trình 
đào tạo Tiến sĩ 
ngành Quản trị 

kinh doanh 

Tham gia 

Kế hoạch số 
733/KH-
ĐHĐL 
ngày 

12/7/2022 
Hiệu trưởng 
Trường Đại 
học Đà Lạt  

Bộ Giáo dục 
và đào tạo 

Quyết định số 
1589/QĐ- 
ĐHĐL ngày 
29/12/23 

Uỷ viên 

3 

Chương trình 
đào tạo thạc sĩ 
ngành Quản trị 

kinh doanh 

Tham gia 

Quyết định số 
663/QĐ-

ĐHĐL ngày 
14/10/2015 của 

Hiệu trưởng 
trường Đại học 

Đà Lạt 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

Quyết định số 
147/QĐ-

BGDĐT, ngày 
13/1/2017 của 
Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT 

Phó CT hội 
đồng 

 
9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 
không 
C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH: 
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 
luật. 

 Lâm Đồng, ngày 22 tháng 6 năm 2024 
NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


